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Số: 95/NQ-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022
nguồn ngân sách địa phương (đợt 5)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 281/BC-KTNS ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh, như sau:

1. Tổng vốn điều chỉnh: 70.947 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh

2.1. Điều chỉnh giảm 70.947 triệu đồng, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm 10.000 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Điều chỉnh giảm 60.947 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 20 dự án tỷ lệ giải ngân thấp.

2.2. Phân bổ số vốn sau điều chỉnh giảm 70.947 triệu đồng. 

- Phân bổ số vốn 35.000 triệu đồng thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La).

- Phân bổ số vốn 3.110 triệu đồng đối ứng thực hiện dự án ODA theo tiến độ.

- Phân bổ số vốn 854 triệu đồng vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

- Phân bổ số vốn 31.983 triệu đồng vốn thực hiện 02 dự án hoàn thành còn thiếu vốn, 07 dự án có tiến độ giải ngân tốt và 03 dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

(có Biểu chi tiết số 01 kèm theo)

Điều 2. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương, như sau:
1. Tổng vốn phân bổ: 120.818 triệu đồng. Gồm:
- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 16.560 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 10.000 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 92.000 triệu đồng.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 2.258 triệu đồng.

2. Nguyên tắc phân bổ
Thực hiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công; quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
3. Phương án phân bổ

3.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 16.560 triệu đồng.

- Phân bổ chi tiết 2.560 triệu đồng thực hiện 01 dự án khởi công mới đã hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.  

- Phân bổ chi tiết 14.000 triệu đồng hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

3.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết
Phân bổ chi tiết 10.000 triệu đồng hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

3.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
Phân bổ chi tiết 92.000 triệu đồng thực hiện 05 dự án chuyển tiếp và khởi công mới 01 dự án trong kế hoạch nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh.

3.4. Nguồn bội chi ngân sách địa phương
Phân bổ chi tiết 2.258 triệu đồng thực hiện dự án ODA theo tiến độ.

(có Biểu chi tiết số 02, 03, 04, 05 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La, khoá XV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS(Dũng). 
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CÁC NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh) 
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư 
	Kế hoạch đầu tư công                                          trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch năm 2022
	Phương án                  điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Giai đoạn                       2021 - 2025
	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến ngày 30/6/2022
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	

	
	
	
	
	Tổng               số
	TĐ: Nguồn BSCĐ
	Tổng               số
	TĐ: Nguồn BSCĐ
	Tổng              số
	TĐ: Nguồn BSCĐ
	
	Tổng  số
	Tỷ lệ
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	  1.437.628
	1.099.658
	1.072.931
	850.383
	481.865
	442.853
	237.064
	49.684
	
	187.380
	70.947
	70.947
	237.064

	A
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	 
	 
	637.372
	564.040
	675.868
	615.549
	365.428
	365.428
	201.544
	14.164
	
	187.380
	70.947
	
	130.597

	A.1
	HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HTX ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
	 
	
	
	75.000
	75.000
	15.000
	15.000
	15.000
	
	
	15.000
	10.000
	
	5.000

	A.2
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	637.372
	564.040
	600.868
	540.549
	350.428
	350.428
	186.544
	14.164
	
	172.380
	60.947
	
	125.597

	I
	NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	 
	 
	157.891
	133.891
	144.878
	133.891
	97.240
	97.240
	37.800
	2.268
	6%
	35.532
	9.250
	
	28.550

	1
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân nay là Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	798 21/4/2020
	34.000
	16.000
	20.987
	16.000
	16.000
	16.000
	5.000
	1.314
	26%
	3.686
	960
	
	4.040

	2
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nậm Lạn, xã Mường Lạn
	UBND                        huyện Sốp Cộp
	1068 31/5/2021
	15.000
	9.000
	15.000
	9.000
	8.090
	8.090
	2.390
	939
	39%
	1.451
	380
	
	2.010

	3
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Cong, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	UBND                           huyện Vân Hồ
	1066  31/5/2021
	7.184
	7.184
	7.184
	7.184
	4.070
	4.070
	1.910
	6
	0,3%
	1.904
	500
	
	1.410

	4
	Thủy lợi bản Tình, huyện Mai Sơn
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1078  31/5/2021
	9.121
	9.121
	9.121
	9.121
	6.650
	6.650
	2.420
	
	
	2.420
	630
	
	1.790

	5
	Thủy lợi Bản Giôn, xã Mường Giôn
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1077 31/5/2021
	6.823
	6.823
	6.823
	6.823
	4.860
	4.860
	1.810
	
	
	1.810
	470
	
	1.340

	6
	Hồ Lăng Luông, Xã Phổng Lăng
	 Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát  triển nông thôn 
	1062 31/5/2021
	70.842
	70.842
	70.842
	70.842
	46.720
	46.720
	20.300
	9
	0%
	20.291
	5.280
	
	15.020

	7
	Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các            công trình thủy lợi
	1058  31/5/2021
	14.921
	14.921
	14.921
	14.921
	10.850
	10.850
	3.970
	
	
	3.970
	1.030
	
	2.940

	II
	GIAO THÔNG
	 
	 
	248.409
	239.396
	248.409
	239.396
	143.134
	143.134
	67.680
	8.328
	12%
	59.352
	15.430
	
	52.250

	1
	Đường từ quốc lộ 6 qua tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông, xã Vân Hồ huyện Vân Hồ
	UBND                    huyện Mộc Châu
	 1093  31/5/2021 
	44.950
	44.950
	44.950
	44.950
	27.050
	27.050
	12.810
	
	
	12.810
	3.330
	
	9.480

	2
	Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp xã Vân Hồ với trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	UBND                      huyện Vân Hồ
	1088  31/5/2021
	59.939
	59.939
	59.939
	59.939
	18.579
	18.579
	17.080
	
	
	17.080
	4.440
	
	12.640

	3
	Tuyến đường từ QL6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND thành phố
	1025  27/5/2021
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	28.045
	28.045
	11.400
	2.141
	19%
	9.259
	2.410
	
	8.990

	4
	Cải tạo tuyến đường từ ngã ba QL43 đến bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
	UBND                     huyện Mộc Châu
	1150 28/5/2021
	18.513
	9.500
	18.513
	9.500
	9.090
	9.090
	2.090
	527
	25%
	1.563
	410
	
	1.680

	5
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Mường Chiên - xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện                   Quỳnh Nhai
	 1075  31/5/2021 
	29.546
	29.546
	29.546
	29.546
	21.690
	21.690
	8.490
	2.327
	27%
	6.163
	1.600
	
	6.890

	6
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bến phà đến Trung tâm xã Nậm Ét - bản Tốm - bản Hào, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện                   Quỳnh Nhai
	 1106  31/5/2021 
	28.839
	28.839
	28.839
	28.839
	21.430
	21.430
	8.220
	3.334
	41%
	4.886
	1.270
	
	6.950

	7
	Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu dân sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, tỉnh Sơn La
	UBND                        huyện Mộc Châu
	 1087  31/5/2021 
	26.622
	26.622
	26.622
	26.622
	17.250
	17.250
	7.590
	
	
	7.590
	1.970
	
	5.620

	III
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ
	 
	 
	65.000
	36.000
	65.000
	36.000
	21.120
	21.120
	9.120
	3.569
	0
	5.551
	1.440
	
	7.680

	1
	Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu
	UBND huyện                     Thuận Châu
	1037 28/5/2021
	65.000
	36.000
	65.000
	36.000
	21.120
	21.120
	9.120
	3.569
	39%
	5.551
	1.440
	
	7.680

	IV
	QUY HOẠCH
	 
	 
	54.109
	54.109
	30.618
	30.618
	30.618
	30.618
	28.556
	
	
	28.556
	23.537
	
	5.019

	1
	Lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch                            và Đầu tư
	1166  10/6/2020
	54.109
	54.109
	30.618
	30.618
	30.618
	30.618
	28.556
	
	
	28.556
	23.537
	
	5.019

	V
	VĂN HÓA, THÔNG TIN
	 
	 
	61.319
	50.000
	61.319
	50.000
	27.538
	27.538
	25.720
	
	
	25.720
	6.690
	
	19.030

	1
	Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	UBND                               huyện Mai Sơn
	1091 31/5/2021
	61.319
	50.000
	61.319
	50.000
	27.538
	27.538
	25.720
	
	
	25.720
	6.690
	
	19.030

	VI
	QUỐC PHÒNG
	 
	 
	9.200
	9.200
	9.200
	9.200
	5.210
	5.210
	2.450
	
	
	2.450
	640
	
	1.810

	1
	Dự án nhà ở và làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ cửa khẩu phụ Nà Cài
	Bộ Chỉ huy bộ đội             biên phòng tỉnh
	782  27/4/2021
	9.200
	9.200
	9.200
	9.200
	5.210
	5.210
	2.450
	
	
	2.450
	640
	
	1.810

	VII
	AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI
	 
	 
	41.444
	41.444
	41.444
	41.444
	25.568
	25.568
	15.218
	
	
	15.218
	3.960
	
	11.258

	1
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an tỉnh cũ tại số 53 Tô Hiệu thành trụ sở làm việc Công an thành phố Sơn La
	Công an                         tỉnh Sơn La
	931 19/5/2021
	14.988
	14.988
	14.988
	14.988
	11.690
	11.690
	1.990
	
	
	1.990
	520
	
	1.470

	2
	Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện công an tỉnh Sơn La
	Công an                                  tỉnh Sơn La
	1100  31/5/2021
	26.456
	26.456
	26.456
	26.456
	13.878
	13.878
	13.228
	
	
	13.228
	3.440
	
	9.788

	B
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	 
	 
	800.256
	535.618
	397.063
	234.834
	116.437
	77.425
	35.520
	35.520
	
	
	
	70.947
	106.467

	*
	DỰ ÁN CẦN ƯU TIÊN BỐ TRÍ VỐN ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ
	 
	240.380
	240.380
	128.583
	62.362
	
	
	
	
	
	
	
	35.000
	35.000

	1
	Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	UBND thành phố; UBND huyện              Mai Sơn
	 77 04/4/2018 
	240.380
	240.380
	128.583
	62.362
	
	
	
	
	
	
	
	35.000
	35.000

	*
	ĐỐI ỨNG DỰ ÁN ODA
	 
	 
	90.847
	16.310
	69.634
	12.551
	43.901
	4.889
	
	
	
	
	
	3.110
	3.110

	1
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	 Sở Tài nguyên           và Môi trường 
	1236           QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016
	90.847
	16.310
	69.634
	12.551
	43.901
	4.889
	
	
	
	
	
	3.110
	3.110

	*
	ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
	 
	
	
	2.883
	2.883
	
	
	
	
	
	
	
	854
	854

	1
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
	
	
	
	2.883
	2.883
	
	
	
	
	
	
	
	854
	854

	*
	DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA BỐ TRÍ ĐỦ VỐN
	 
	 
	76.527
	76.000
	12.246
	12.246
	8.436
	8.436
	
	
	
	
	
	3.810
	3.810

	1
	Xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ dự án Trụ sở làm việc HĐND-UBND, UBMTTQ và các sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD              các công trình dân  dụng công nghiệp              và Phát triển đô thị
	 1744 26/6/2017 
	70.527
	70.000
	11.906
	11.906
	8.436
	8.436
	
	
	
	
	
	3.470
	3.470

	2
	Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Sơn La
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	2822  31/10/2017
	6.000
	6.000
	340
	340
	
	
	
	
	
	
	
	340
	340

	*
	DỰ ÁN CÓ TỶ LỆ GIẢI NGÂN TỐT
	 
	 
	156.364
	117.439
	156.364
	117.439
	59.120
	59.120
	35.520
	35.520
	
	
	
	17.790
	53.310

	1
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Na Pản, xã Chiềng Đông
	UBND                       huyện Yên Châu
	367 03/3/2021
	14.864
	8.918
	14.864
	8.918
	5.050
	5.050
	2.370
	2.370
	100%
	
	
	3.000
	5.370

	2
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Đung, Xã Hồng Ngài
	UBND                     huyện Bắc Yên
	1072  31/5/2021
	6.315
	4.800
	6.315
	4.800
	2.720
	2.720
	1.280
	1.280
	100%
	
	
	2.080
	3.360

	3
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Suối Tre, bản Bèo Xã Tường Phong, huyện Phù Yên
	UBND                    huyện Phù Yên
	1073  31/5/2021
	20.000
	12.000
	20.000
	12.000
	11.290
	11.290
	3.190
	3.190
	100%
	
	
	710
	3.900

	4
	Cầu cứng qua Sông Mã tại tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
	UBND                      huyện Sông Mã
	 1094 31/5/2021 
	60.000
	40.000
	60.000
	40.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	100%
	
	
	3.000
	18.000

	5
	Dự án đầu tư xây dựng các nhà văn hóa bản hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cho các xã chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện                   Quỳnh Nhai
	 1016 27/5/2021 
	16.500
	14.850
	16.500
	14.850
	8.410
	8.410
	3.950
	3.950
	100%
	
	
	3.000
	6.950

	6
	Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến trang trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023
	Bộ Chỉ huy                   quân sự tỉnh
	1061 31/5/2021
	27.685
	27.685
	27.685
	27.685
	14.810
	14.810
	7.890
	7.890
	100%
	
	
	3.000
	10.890

	7
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trung tâm y tế Mộc Châu
	UBND                    huyện Mộc Châu
	2828 18/11/2021
	11.000
	9.186
	11.000
	9.186
	1.840
	1.840
	1.840
	1.840
	100%
	
	
	3.000
	4.840

	*
	DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẦN BỔ SUNG VỐN ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
	 
	236.139
	85.489
	27.353
	27.353
	4.980
	4.980
	
	
	
	
	
	10.383
	10.383

	1
	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng Trụ sở HĐND - UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số sở ngành
	UBND thành phố
	67 15/01/2017
	64.249
	64.249
	7.401
	7.401
	4.980
	4.980
	
	
	
	
	
	2.421
	2.421

	2
	Dự án Trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã
	Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, BQL các khu rừng đặc dụng
	 2690  30/10/2018 
	154.670
	10.910
	9.622
	9.622
	
	
	
	
	
	
	
	5.962
	5.962

	3
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	UBND huyện                  Thuận Châu
	3075  14/12/2021
	17.220
	10.330
	10.330
	10.330
	
	
	
	
	
	
	
	2.000
	2.000


Biểu số 02

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH 

(Kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn BSCĐ
	Kế hoạch             năm 2022

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	TĐ: Đã giao năm 2021, 2022
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn BSCĐ
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	20.900
	20.900
	90.900
	-
	16.560

	I
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	20.900
	20.900
	20.900
	-
	2.560

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu
	Sở Giáo dục    và Đào tạo
	245 11/02/2022
	20.900
	20.900
	20.900
	
	2.560

	II
	Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	 
	 
	
	
	70.000
	
	14.000

	1
	Huyện Phù Yên
	 
	 
	
	
	14.780
	
	2.960

	2
	Huyện Mộc Châu
	 
	 
	
	
	15.040
	
	3.010

	3
	Huyện Yên Châu
	 
	 
	
	
	6.210
	
	1.240

	4
	Huyện Thuận Châu
	 
	 
	
	
	15.850
	
	3.170

	5
	Huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	
	
	18.120
	
	3.620


Biểu số 03
HÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh) 
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thu xổ số kiến thiết
	Kế hoạch                   năm 2022

	
	
	Tổng số
	TĐ: Đã giao năm 2021, 2022
	

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	50.000
	 
	10.000

	*
	Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	 
	 
	 

	1
	Huyện Bắc Yên
	                  5.890   
	 
	                  1.180   

	2
	Huyện Vân Hồ
	5.880
	 
	                  1.180   

	3
	Huyện Mai Sơn
	                18.170   
	 
	                  3.630   

	4
	Huyện Sông Mã
	                  6.930   
	 
	                  1.390   

	5
	Huyện  Sốp Cộp
	                  3.450 
	 
	                     690   

	6
	Huyện Mường La
	                  6.220   
	 
	                  1.240   

	7
	Thành phố Sơn La
	3.460
	 
	690


Biểu số 04
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh) 
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch                trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất
	Kế hoạch năm 2022
	Ghi  chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	TĐ:               Đã giao năm 2021, năm  2022
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn tiền sử dụng đất
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	1.430.416
	507.850
	369.648
	54.000
	92.000
	

	I
	Dự án hoàn thành
	
	
	898.130
	82.564
	52.618
	15.879
	22.017
	

	1
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Sơn La
	Sở Công thương
	2634  30/10/2015
	842.284
	26.718
	26.718
	
	15.000
	

	2
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	2737  25/10/2017
	55.846
	55.846
	25.900
	15.879
	7.017
	

	II
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	452.504
	345.504
	237.230
	38.121
	54.983
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)
	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
	2732 08/11/2006; 651  24/3/2017
	285.504
	178.504
	75.000
	
	30.000
	

	2
	Trạm cân xử lý vi phạm thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 01, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La
	Công an tỉnh Sơn La
	3070 31/12/2020
	7.000
	7.000
	2.230
	
	2.230
	

	3
	Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND                                   thành phố Sơn La
	3051 30/5/2021
	160.000
	160.000
	160.000
	38.121
	22.753
	

	II
	Dự án khởi công mới
	
	
	79.782
	79.782
	79.800
	
	15.000
	

	1
	Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La (giai đoạn I)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2647 29/10/2021
	79.782
	79.782
	79.800
	
	15.000
	


Biểu số 05
 PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh) 
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư

	
	
	
	Số Quyết định
	TMĐT

	
	
	
	
	Tổng số             (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Quy đổi ra tiền Việt

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: vốn NSTW
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	90.847
	16.310
	0
	74.537
	67.083
	7.454

	-
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016
	90.847
	16.310
	
	74.537
	67.083
	7.454


